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PHỤ LỤC DANH MỤC CÔNG VIỆC
 (Theo yêu cầu báo giá ngày 23/4/2024)
	Stt
	Danh mục dịch vụ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá/tháng (Bao gồm VAT)
	Thành tiền sau thuế

	1
	Dịch vụ vệ sinh
	Tháng
	24
	 
	 

	Tổng cộng
	 


NỘI DUNG CHI TIẾT DỊCH VỤ VỆ SINH NĂM 2024-2026
I. QUY TRÌNH LÀM SẠCH HÀNG NGÀY

1. Bảo dưỡng hàng ngày

· Tẩy các vết bẩn trên sàn và khử trùng bằng hóa chất.

· Làm sạch các thiết bị văn phòng, tường, thang bộ, thang máy, toilet.

· Lau kính, rửa sân và các lối đi bằng máy phun áp lực, khử trùng, khử mùi các khu vực đổ rác, phòng kín,…
· Tưới cây, chăm sóc, cắt tỉa cây kiểng trong khuôn viên bệnh viện.
2. Bảo dưỡng định kỳ:

· Chà sàn bằng máy đánh sàn chuyên dụng.
· Vệ sinh, lau kính trên cao bằng hoá chất.
II. CHẤT LƯỢNG LÀM SẠCH HÀNG NGÀY

3. Khu vực công cộng

· Sàn sạch, khô ráo, không có rác, kẹo cao su bám trên sàn …

· Kính cửa ra vào sạch, sáng không có dấu tay.

· Thường xuyên vệ sinh lau khô khu vực sảnh chính.

4. Thang bộ

· Thang bộ: sàn khô sạch, tay vịn được lau sạch.

· Hệ thống chuông, tủ cứu hỏa sạch, bình chữa cháy không bụi bám.

· Kiểm tra thu gom rác, thay túi rác, đảm bảo thùng rác không bị đầy.

5. Khu vệ sinh nam & nữ

· Làm sạch hàng ngày.

· Kịp thời báo cáo nếu có hư hỏng thiết bị vệ sinh.

· Hàng tuần tổng vệ sinh một lần.

6. Sân, vỉa hè
· Hàng ngày: quét & thu gom rác.

· Hàng quý: đánh sạch bằng máy làm sạch sàn chuyên dụng.

7. Phòng ban quản lý Bệnh viện

· Quét thu gom rác sạch trước giờ làm việc

· Báo cáo các thiết bị hư hỏng kịp thời.

· Lau sạch bàn ghế làm việc

· Lau sạch cửa ra vào

6. Khu vực làm việc
· Toàn bộ khuôn viên bệnh viện và các khoa phòng.

III. NỘI DUNG CHI TIẾT CÔNG VIỆC

	Stt
	Nội dung công việc
	Số ngày phục vụ
	Thời gian làm việc/thời gian trực
	Kết quả đầu ra

	A
	Khu vực công cộng bên ngoài: Sân, bồn hoa, lối vào, bậc tam cấp, vỉa hè, lối đi xung quanh bệnh viện, nhà xe nhân viên.

	1
	Quét, thu gom rác khu vực sân xung quanh Bệnh viện (bao gồm cả phía trong, bên ngoài hàng rào Bệnh viện và trạm ATM)
	từ thứ 2 đến chủ nhật (thứ 7 và chủ nhật chỉ làm buổi sáng)
	06h00 -11h00

13h00 -16h00
	Duy trì sạch trong ngày

	2
	Quét, lau sạch các bậc tam cấp
	
	
	

	3
	Tẩy rêu bám xung quanh hè rãnh, bậc tam cấp
	
	
	

	4
	Nhặt thu gom rác, vật chứa nước
	
	
	

	5
	Thu gom vận chuyển rác tới nơi quy định
	
	
	

	6
	Phun rửa bằng máy phun áp lực cao
	
	
	

	7
	Tổng vệ sinh (tường, trần, cửa, quạt, …)
	1lần/tháng
	06h00 -11h00

13h00 -16h00
	Duy trì sạch

	B
	Khu vực công cộng: hành lang, sảnh bệnh nhân ngồi chờ đợi, ghế chờ, cầu thang bộ

	I
	Khu vực sảnh, khu vực bệnh nhân ngồi chờ đợi

	1
	Quét và lau sạch sàn, cửa với hóa chất làm sạch
	từ thứ 2 đến chủ nhật (thứ 7 và chủ nhật chỉ làm buổi sáng)
	06h00 -11h00

13h00 -16h00
	Duy trì sạch trong ngày

	2
	Thu gom rác
	
	
	

	3
	Thường xuyên kiểm tra và đẩy bụi ở khu vực này
	
	
	

	4
	Làm sạch sàn với máy đánh sàn và hóa chất làm sạch
	
	
	

	5
	Tổng vệ sinh (tường, trần, đèn, quạt, tivi, khung và cửa kiếng, lam gió, ghế ngồi).
	1 lần/tháng
	06h00 -11h00

13h00 -16h00
	Duy trì sạch 

	II
	Khu vực hành lang

	1
	Quét và lau sạch sàn, cửa với hóa chất làm sạch
	từ thứ 2 đến chủ nhật (thứ 7 và chủ nhật chỉ làm buổi sáng)
	06h00 -11h00

13h00 -16h00
	Duy trì sạch trong ngày

	2
	Thu gom rác
	
	
	

	3
	Thường xuyên kiểm tra và đẩy bụi ở khu vực này
	
	
	

	4
	Làm sạch thùng rác
	
	
	

	5
	Làm sạch sàn với máy đánh sàn và hóa chất làm sạch
	
	
	

	6
	Tổng vệ sinh (tường, trần, đèn, quạt, tivi, khung và cửa kiếng, lam gió, ghế ngồi)
	1 lần/tháng
	06h00 -11h00

13h00 -16h00
	Duy trì sạch 

	III
	Cầu thang bộ

	1
	Lau sạch các bậc cầu thang bộ
	từ thứ 2 đến chủ nhật (thứ 7 và chủ nhật chỉ làm buổi sáng)
	06h00 -11h00

13h00 -16h00
	Duy trì sạch trong ngày

	2
	Lau sạch lan can tay vịn cầu thang
	
	
	

	3
	Làm sạch trần, hệ thống đèn chiếu sáng
	
	
	

	4
	Tổng vệ sinh (tường, trần, đèn, quạt gió, tay vịn cầu thang, bậc cầu thang)
	1 lần/tháng
	06h00 -11h00

13h00 -16h00
	Duy trì sạch 

	C
	Khu vực nhà vệ sinh công cộng.

	1
	Làm sạch bồn rửa mặt, gương, bồn tiểu, bồn vệ sinh
	từ thứ 2 đến chủ nhật (thứ 7 và chủ nhật chỉ làm buổi sáng)
	06h00 -11h00

13h00 -16h00
	Duy trì sạch trong ngày



	2
	Lau sàn, dọn sạch rác, thay bao trong thùng rác, khử mùi
	
	
	

	3
	Lau rửa vách ngăn
	
	
	

	4
	Thường xuyên kiểm tra và giữ sàn nhà vệ sinh sạch và giữ khô
	
	
	

	5
	Tổng vệ sinh nhà vệ sinh vào cuối ngày và khử mùi
	
	
	

	6
	Rửa sạch thùng rác bằng nước
	
	
	

	7
	Làm sạch sàn bằng máy và hóa chất
	
	
	

	8
	Lau sạch cửa,vách ngăn, tường
	
	
	

	9
	Lau sạch máng đèn, quạt thông gió
	
	
	

	10
	Tổng vệ sinh (tường, trần, máng đèn, quạt thông gió, khung và cửa kiếng, lam gió, bồn rửa mặt, gương, bồn tiểu, bồn vệ sinh, thùng chứa rác).
	1 lần/tháng
	06h00 -12h00

12h30 -17h00
	Duy trì sạch 

	D
	Khu  vực hành chính: hành lang, nhà vệ sinh, các phòng chức năng.

	I
	Khu vực hành lang

	1
	Quét và lau sạch sàn với hóa chất làm sạch
	từ thứ 2 đến chủ nhật (thứ 7 và chủ nhật chỉ làm buổi sáng)
	06h00 -11h00

13h00 -16h00
	Duy trì sạch trong ngày

	2
	Thu gom rác
	
	
	

	3
	Thường xuyên kiểm tra và đẩy bụi ở khu vực này
	
	
	

	4
	Làm sạch thùng rác
	
	
	

	5
	Tổng vệ sinh (tường, trần, đèn, khung và cửa kiếng, lam gió, ghế ngồi)
	1 lần/tháng
	06h00 -12h00

12h30 -17h00
	Duy trì sạch 

	II
	Khu vực nhà vệ sinh

	1
	Làm sạch bồn rửa mặt, gương, bồn tiểu, bồn vệ sinh
	từ thứ 2 đến chủ nhật (thứ 7 và chủ nhật chỉ làm buổi sáng)
	06h00 -11h00

13h00 -16h00
	Duy trì sạch trong ngày

	2
	Lau sàn, dọn sạch rác, thay bao trong thùng rác, khử mùi
	
	
	

	3
	Lau rửa vách ngăn
	
	
	

	4
	Thường xuyên kiểm tra và giữ sàn nhà vệ sinh sạch và giữ khô
	
	
	

	5
	Tổng vệ sinh nhà vệ sinh vào cuối ngày và khử mùi
	
	
	

	6
	Rửa sạch thùng rác bằng nước
	
	
	

	7
	Lau sạch cửa,vách ngăn, tường
	
	
	

	8
	Lau sạch máng đèn, quạt thông gió
	
	
	

	9
	Tổng vệ sinh (tường, trần, máng đèn, quạt thông gió, khung và cửa kiếng, lam gió, bồn rửa mặt, gương, bồn tiểu, bồn vệ sinh, thùng chứa rác).
	1 lần/tháng
	06h00 -11h00

13h00 -16h00
	Duy trì sạch

	III
	Khu vực các phòng chức năng.

	1
	Quét, thu gom và vận chuyển rác đến nơi quy định
	từ thứ 2 đến chủ nhật (thứ 7 và chủ nhật chỉ làm buổi sáng)
	06h00 -11h00

13h00 -16h00
	Duy trì sạch trong ngày

	2
	Lau sạch sàn bằng hóa chất
	
	
	

	3
	Lau bàn, các thiết bị văn phòng
	
	
	

	4
	Lau mặt ngoài máy lạnh
	
	
	

	5
	Lau cửa ra vào
	
	
	

	6
	Lau mặt ngoài tủ, kệ
	
	
	

	7
	Lau các công tắc điện
	
	
	

	8
	Lau cửa sổ kính mặt trong và mặt ngoài kể cả khung
	
	
	

	9
	Tổng vệ sinh (tường, trần, đèn, mặt ngoài máy lạnh, tủ lạnh, khung và cửa kiếng, lam gió, bàn làm việc, ghế ngồi, tủ, kệ, các thiết bị văn phòng)
	1 lần/tháng
	06h00 -11h00

13h00 -16h00
	Duy trì sạch

	E
	Khu vực khoa khám bệnh – Cấp cứu tổng hợp, chẩn đoán hình ảnh, nhà thuốc, tổ thu viện phí.

	I
	Phòng hành chính khoa, phòng khám bệnh, phòng siêu âm, phòng X-quang, phòng trực.

	1
	Quét và thu gom rác
	từ thứ 2 đến chủ nhật (thứ 7 và chủ nhật chỉ làm buổi sáng)
	06h00 -11h00

13h00 -16h00
	Duy trì sạch trong ngày



	2
	Quét và lau sạch sàn nhà
	
	
	

	3
	Lau sạch bàn, ghế, cọ rửa dép đi trong phòng
	
	
	

	4
	Lau sạch các máy móc, thiết bị văn phòng
	
	
	

	5
	Lau sạch mặt ngoài tủ, kệ
	
	
	

	6
	Lau sạch các công tắc điện
	
	
	

	7
	Lau sạch quạt, quạt thông gió
	
	
	

	8
	Lau sạch máng đèn
	
	
	

	9
	Lau sạch đồng hồ treo tường
	
	
	

	10
	Lau sạch mặt ngoài máy lạnh, quạt hút
	
	
	

	11
	Cọ rửa bồn rửa tay với dung dịch khử khuẩn
	
	
	

	12
	Lau sạch cửa ra vào, cửa sổ kính mặt trong và ngoài kể cả khung
	
	
	

	13
	Tẩy các vết dơ trên tường, làm sạch sàn bằng máy chà sàn
	
	
	

	14
	Vệ sinh khử khuẩn giường bệnh và kệ tủ đầu giường.
	
	
	

	15
	Tổng vệ sinh (tường, trần, đèn, mặt ngoài máy lạnh, tủ lạnh, khung và cửa kiếng, lam gió, bàn làm việc, ghế ngồi, tủ, kệ, các thiết bị văn phòng)
	1 lần/tháng
	06h00 -11h00

13h00 -16h00
	Duy trì sạch

	II
	Nhà vệ sinh

	1
	Thu dọn rác 
	từ thứ 2 đến chủ nhật (thứ 7 và chủ nhật chỉ làm buổi sáng)
	06h00 -11h00

13h00 -16h00
	Duy trì sạch trong ngày



	2
	Cọ rửa bồn rửa mặt, bồn tiểu, bồn vệ sinh, khử mùi
	
	
	

	3
	Lau sàn bằng dung dịch khử khuẩn
	
	
	

	4
	Thường xuyên kiểm tra và giữ sàn nhà vệ sinh sạch và khô
	
	
	

	5
	Lau kính, cửa, vách ngăn
	
	
	

	6
	Tổng vệ sinh vào cuối ngày
	
	
	

	7
	Tẩy vết dơ trên sàn
	
	
	

	8
	Quét mạng nhện, lau đèn trần, quạt thông gió
	
	
	

	9
	Làm sạch sàn
	
	
	

	10
	Lau kính, cửa, tường, bao gồm khung cửa
	
	
	

	11
	Tổng vệ sinh (tường, trần, máng đèn, quạt thông gió, khung và cửa kiếng, lam gió, bồn rửa mặt, gương, bồn tiểu, bồn vệ sinh, thùng chứa rác).
	1 lần/tháng
	06h00 -11h00

13h00 -16h00
	Duy trì sạch

	F
	Khu vực Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc.

	I
	Phòng Bác sĩ trưởng khoa, phòng bác sĩ, điều dưỡng trực, phòng hành chính.

	1
	Quét và thu gom rác
	từ thứ 2 đến chủ nhật (thứ 7 và chủ nhật chỉ làm buổi sáng)
	06h00 -12h00

12h30 -17h00
	Duy trì sạch trong ngày



	2
	Quét và lau sạch sàn nhà
	
	
	

	3
	Lau sạch bàn, ghế, cọ rửa dép đi trong phòng
	
	
	

	4
	Lau sạch các máy móc, thiết bị văn phòng
	
	
	

	5
	Lau sạch mặt ngoài tủ, kệ
	
	
	

	6
	Lau sạch các công tắc điện
	
	
	

	7
	Lau sạch quạt, quạt thông gió
	
	
	

	8
	Lau sạch máng đèn
	
	
	

	9
	Lau sạch đồng hồ treo tường
	
	
	

	10
	Lau sạch mặt ngoài máy lạnh, quạt hút
	
	
	

	11
	Cọ rửa bồn rửa tay với dung dịch khử khuẩn
	
	
	

	12
	Lau sạch cửa ra vào, cửa sổ kính mặt trong và ngoài kể cả khung
	
	
	

	13
	Tẩy các vết dơ trên tường, làm sạch sàn bằng máy chà sàn
	
	
	

	14
	Vệ sinh khử khuẩn giường bệnh và kệ tủ đầu giường.
	
	
	

	15
	Tổng vệ sinh (tường, trần, đèn, mặt ngoài máy lạnh, tủ lạnh, khung và cửa kiếng, lam gió, bàn làm việc, ghế ngồi, tủ, kệ, các thiết bị văn phòng)
	1 lần/tháng
	06h00 -11h00

13h00 -16h00
	Duy trì sạch

	II
	Phòng bệnh nhân

	1
	Công việc làm vệ sinh sẽ làm theo thời khóa biểu và theo hướng dẫn của nhân viên Điều dưỡng
	từ thứ 2 đến chủ nhật (thứ 7 và chủ nhật chỉ làm buổi sáng)
	06h00 -11h00

13h00 -16h00
	Duy trì sạch trong ngày



	2
	Thu dọn rác
	
	
	

	3
	Đổ rửa sạch các bình hút
	
	
	

	4
	Quét, lau sàn với hóa chất làm sạch
	
	
	

	5
	Kiểm tra vết dơ và giữ sạch trong suốt ngày
	
	
	

	6
	Lau cửa, kính, ghế, trụ treo, giường, tủ đầu giường
	
	
	

	7
	Lau kính, cửa sổ, tường, bao gồm khung cửa, máng đèn, quạt thông gió, mặt ngoài máy lạnh
	
	
	

	8
	Quét mạng nhện, lau đèn trần
	
	
	

	9
	Làm sạch sàn bằng máy chà sàn chuyên dụng
	
	
	

	10
	Tổng vệ sinh sau khi bệnh nhân suất viện, theo tình trạng từng phòng
	
	
	

	11
	Tổng vệ sinh (tường, trần, cửa, quạt thông gió, ghế, trụ treo, giường, tủ đầu giường, tủ lạnh, tivi, mặt ngoài máy lạnh, máng đèn)
	1 lần/tháng
	06h00 -11h00

13h00 -16h00
	Duy trì sạch

	III
	Nhà vệ sinh

	1
	Thu dọn rác 
	từ thứ 2 đến chủ nhật (thứ 7 và chủ nhật chỉ làm buổi sáng)
	06h00 -11h00

13h00 -16h00
	Duy trì sạch trong ngày



	2
	Cọ rửa bồn rửa mặt, bồn tiểu, bồn vệ sinh, khử mùi
	
	
	

	3
	Lau sàn bằng hóa chất làm sạch
	
	
	

	4
	Thường xuyên kiểm tra và giữ sàn nhà vệ sinh sạch và khô
	
	
	

	5
	Lau kính, cửa, vách ngăn
	
	
	

	6
	Tổng vệ sinh vào cuối ngày
	
	
	

	7
	Quét mạng nhện, lau đèn trần, quạt thông gió
	
	
	

	8
	Làm sạch sàn bằng máy chà sàn chuyên dụng
	
	
	

	9
	Lau kính, cửa, tường
	
	
	

	10
	Tổng vệ sinh (tường, trần, máng đèn, quạt thông gió, khung và cửa kiếng, lam gió, bồn rửa mặt, gương, bồn tiểu, bồn vệ sinh, thùng chứa rác).
	1 lần/tháng
	06h00 -11h00

13h00 -16h00
	Duy trì sạch

	G
	Khu vực Khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức

	I
	Bên trong phòng phẫu thuật, thủ thuật

	1
	Công việc làm vệ sinh sẽ làm theo thời khóa biểu và theo hướng dẫn của nhân viên Điều dưỡng
	từ thứ 2 đến chủ nhật
	Trực 24/24
	Duy trì sạch trong ngày



	2
	Thu dọn rác ra khỏi phòng (để riêng từng tui): rác y tế, áo mổ, khăn trải
	
	
	

	3
	Đổ, rửa sạch các bình hút
	
	
	

	4
	Lau sàn bằng dung dịch khử khuẩn, sau đó lau khô lại bằng khăn sạch: bàn mổ, xe để dụng cụ, đèn mổ, ghế, trụ treo
	
	
	

	5
	Lau sàn nhà bằng dung dịch khử khuẩn
	
	
	

	6
	Tổng vệ sinh (tường, trần, cửa, quạt thông gió, ghế, trụ treo, giường, tủ, kệ, mặt ngoài máy lạnh, máng đèn)
	1 lần/tháng
	06h00 -11h00

13h00 -16h00
	Duy trì sạch

	II
	Nơi rửa tay phẫu thuật viên
	

	1
	Thay hoặc rửa chai đựng dung dịch xà phòng
	từ thứ 2 đến chủ nhật
	Trực 24/24
	Duy trì sạch trong ngày



	2
	Cọ rửa bồn rửa tay bằng dung dịch xà phòng và dung dịch khử khuẩn
	
	
	

	3
	Lau sàn nhà với hóa chất khử khuẩn
	
	
	

	4
	Tổng vệ sinh (tường, trần, bồn rửa tay, sàn nhà, chai đựng dung dịch xà phòng)
	1 lần/tháng
	06h00 -11h00

13h00 -16h00
	Duy trì sạch

	III
	Hành lang

	1
	Cọ rửa hành lang từng vùng, lau khô ngay
	từ thứ 2 đến chủ nhật
	Trực 24/24
	Duy trì sạch trong ngày



	2
	Lau tường, cửa kính
	
	
	

	3
	Quét mạng nhện trần nhà
	
	
	

	4
	Hút bụi nền nhà
	
	
	

	5
	Lau sàn nhà
	
	
	

	6
	Tổng vệ sinh (tường, trần, đèn, cửa kiếng, sàn nhà)
	1 lần/tháng
	06h00 -11h00

13h00 -16h00
	Duy trì sạch

	IV
	Bên trong phòng phẫu thuật

	1
	Quét mạng nhện trần nhà, lau đèn trần, lỗ thông gió, quạt thông gió, máy điều hòa
	từ thứ 2 đến chủ nhật
	Trực 24/24
	Duy trì sạch trong ngày



	2
	Hút bụi sàn nhà, lau sàn nhà với dung dịch khử khuẩn
	
	
	

	3
	Lau đèn, ghế nằm, bàn, ghế, tủ đựng dụng cụ, tủ thuốc
	
	
	

	4
	Lau tường, cửa kính
	
	
	

	5
	Cọ rửa kệ để dép, đánh dép bằng xà phòng, xả sạch, lau khô
	
	
	

	6
	Lau sàn nhà
	
	
	

	7
	Tổng vệ sinh (tường, trần, đèn, cửa kiếng, sàn nhà, dép, kệ dép, bàn ghế, tủ dụng cụ, tủ thuốc)
	1 lần/tháng
	06h00 -11h00

13h00 -16h00
	Duy trì sạch

	V
	Kho y dụng cụ

	1
	Quét, lau sàn và thu rác
	từ thứ 2 đến chủ nhật
	Trực 24/24
	Duy trì sạch trong ngày



	2
	Lau kính, tường, cửa bao gồm khung cửa, máng đèn, quạt thông gió. Kệ, tủ đựng dụng cụ
	
	
	

	3
	Kiểm tra vết dơ và giữ sạch trong suốt ngày
	
	
	

	4
	Quét mạng nhện, lau đèn trần
	
	
	

	5
	Lau kính, tường, cửa (mặt ngoài), bao gồm khung cửa, bóng đèn, lỗ thông gió, quạt thông gió
	
	
	

	6
	Làm sạch sàn bằng máy chà sàn
	
	
	

	7
	Tổng vệ sinh (tường, trần, đèn, cửa kiếng, sàn nhà, bàn ghế, kệ, tủ đựng dụng cụ)
	1 lần/tháng
	06h00 -11h00

13h00 -16h00
	Duy trì sạch

	VI
	Nhà vệ sinh

	1
	Thu dọn rác 
	từ thứ 2 đến chủ nhật
	Trực 24/24
	Duy trì sạch trong ngày



	2
	Cọ rửa bồn rửa mặt, bồn tiểu, bồn vệ sinh, khử mùi
	
	
	

	3
	Lau sàn bằng dung dịch khử khuẩn
	
	
	

	4
	Thường xuyên kiểm tra và giữ sàn nhà vệ sinh sạch và khô
	
	
	

	5
	Lau kính, cửa, vách ngăn
	
	
	

	6
	Tổng vệ sinh vào cuối ngày
	
	
	

	7
	Tẩy vết dơ trên sàn
	
	
	

	8
	Quét mạng nhện, lau đèn trần, quạt thông gió
	
	
	

	9
	Làm sạch sàn
	
	
	

	10
	Lau kính, cửa, tường, bao gồm khung cửa
	
	
	

	11
	Tổng vệ sinh (tường, trần, máng đèn, quạt thông gió, khung và cửa kiếng, lam gió, bồn rửa mặt, gương, bồn tiểu, bồn vệ sinh, thùng chứa rác).
	1 lần/tháng
	06h00 -11h00

13h00 -16h00
	Duy trì sạch

	VII
	Phòng Bác sĩ trưởng khoa, phòng bác sĩ, điều dưỡng trực, phòng hành chính.

	1
	Công việc làm vệ sinh sẽ làm theo thời khóa biểu và theo hướng dẫn của nhân viên Điều dưỡng
	từ thứ 2 đến chủ nhật
	Trực 24/24
	Duy trì sạch trong ngày



	2
	Lau bàn, ghế, tủ, kệ, máy tính, điện thoại, tủ lạnh, tủ đựng dụng cụ, tủ thuốc
	
	
	

	3
	Thay hoặc rửa bình đựng dung dịch rửa tay
	
	
	

	4
	Cọ rửa bồn rửa tay với dung dịch khử khuẩn
	
	
	

	5
	Lau kính, cửa sổ, tường.
	
	
	

	6
	Tẩy vết dơ trên sàn
	
	
	

	7
	Quét mạng nhện, đèn trần
	
	
	

	8
	Lau quạt thông gió, lỗ thông gió, lau đèn trần, máy điều hòa
	
	
	

	9
	Làm sạch sàn.
	
	
	

	10
	Tổng vệ sinh (tường, trần, đèn, mặt ngoài máy lạnh, tủ lạnh, khung và cửa kiếng, lam gió, bàn làm việc, ghế ngồi, tủ, kệ, các thiết bị văn phòng)
	1 lần/tháng
	06h00 -11h00

13h00 -16h00
	Duy trì sạch

	VIII
	Phòng bệnh nhân
	
	
	

	1
	Công việc làm vệ sinh sẽ làm theo thời khóa biểu và theo hướng dẫn của nhân viên Điều dưỡng
	từ thứ 2 đến chủ nhật
	Trực 24/24
	Duy trì sạch trong ngày



	2
	Thu dọn rác (để riêng từng túi)
	
	
	

	3
	Kiểm tra vết dơ và giữ sạch trong suốt ngày
	
	
	

	4
	Lau cửa, kính, tường, ghế, trụ treo, giường, tủ đầu giường
	
	
	

	5
	Quét mạng nhện, lau đèn trần
	
	
	

	6
	Lau kính, cửa sổ, tường bao gồm khung cửa, bóng đèn, lỗ thông gió, quạt thông gió, máy điều hòa.
	
	
	

	7
	Quét, tẩy vết dơ trên sàn, làm sạch sàn bằng máy chà sàn.
	
	
	

	8
	Tổng vệ sinh (tường, trần, cửa, quạt thông gió, ghế, trụ treo, giường, tủ đầu giường, tủ lạnh, tivi, mặt ngoài máy lạnh, máng đèn)
	1 lần/tháng
	06h00 -11h00

13h00 -16h00
	Duy trì sạch

	H
	Khoa Sản

	I
	Phòng bệnh nhân
	
	
	

	1
	Công việc làm vệ sinh sẽ làm theo thời khóa biểu và theo hướng dẫn của nhân viên Điều dưỡng
	từ thứ 2 đến chủ nhật (thứ 7 và chủ nhật chỉ làm buổi sáng)
	06h00 -11h00

13h00 -16h00
	Duy trì sạch trong ngày



	2
	Thu dọn rác
	
	
	

	3
	Đổ rửa sạch các bình hút
	
	
	

	4
	Quét, lau sàn với hóa chất làm sạch
	
	
	

	5
	Kiểm tra vết dơ và giữ sạch trong suốt ngày
	
	
	

	6
	Lau cửa, kính, ghế, trụ treo, giường, tủ đầu giường
	
	
	

	7
	Lau kính, cửa sổ, tường, bao gồm khung cửa, bóng đèn, lỗ thông gió, máy điều hòa
	
	
	

	8
	Quét mạng nhện, lau đèn trần
	
	
	

	9
	Làm sạch sàn bằng máy chà sàn chuyên dụng
	
	
	

	10
	Tổng vệ sinh sau khi bệnh nhân suất viện, theo tình trạng từng phòng
	
	
	

	11
	Tổng vệ sinh (tường, trần, cửa, quạt thông gió, ghế, trụ treo, giường, tủ đầu giường, tủ lạnh, tivi, mặt ngoài máy lạnh, máng đèn)
	1 lần/tháng
	06h00 -11h00

13h00 -16h00
	Duy trì sạch

	II
	Phòng Sanh
	
	
	

	1
	Công việc làm vệ sinh sẽ làm theo thời khóa biểu và theo hướng dẫn của nhân viên Điều dưỡng
	từ thứ 2 đến chủ nhật
	Trực 24/24
	7 ngày/tuần

	2
	Thu dọn rác
	
	
	

	3
	Đổ rửa sạch các bình hút
	
	
	

	4
	Quét, lau sàn với hóa chất làm sạch
	
	
	

	5
	Kiểm tra vết dơ và giữ sạch trong suốt ngày
	
	
	

	6
	Lau cửa, kính, ghế, trụ treo, giường, tủ đầu giường
	
	
	

	7
	Lau kính, cửa sổ, tường, bao gồm khung cửa, bóng đèn, lỗ thông gió, máy điều hòa
	
	
	

	8
	Quét mạng nhện, lau đèn trần
	
	
	

	9
	Làm sạch sàn bằng máy chà sàn chuyên dụng
	
	
	

	10
	Tổng vệ sinh sau khi bệnh nhân suất viện, theo tình trạng từng phòng
	
	
	

	11
	Tổng vệ sinh (tường, trần, cửa, quạt thông gió, ghế, trụ treo, giường, tủ đầu giường, tủ lạnh, mặt ngoài máy lạnh, máng đèn, bồn rửa tay)
	1 lần/tháng
	06h00 -11h00

13h00 -16h00
	Duy trì sạch

	III
	Phòng Bác sĩ trưởng khoa, phòng Bác sĩ, phòng điều dưỡng trực, phòng hành chính khoa.

	1
	Lau quét sàn, thu rác trong thùng rác
	từ thứ 2 đến chủ nhật (thứ 7 và chủ nhật chỉ làm buổi sáng)
	06h00 -11h00

13h00 -16h00
	Duy trì sạch trong ngày



	2
	Lau bàn, ghế, tủ, kệ, máy tính, điện thoại, tủ lạnh, tủ đựng dụng cụ, tủ thuốc
	
	
	

	3
	Thay hoặc rửa bình đựng dung dịch rửa tay
	
	
	

	4
	Cọ rửa bồn rửa tay với dung dịch khử khuẩn
	
	
	

	5
	Lau kính, cửa sổ, tường
	
	
	

	6
	Tẩy vết dơ trên sàn
	
	
	

	7
	Quét mạng nhện, đèn trần
	
	
	

	8
	Lau quạt thông gió, lỗ thông gió, lau đèn trần, máy điều hòa
	
	
	

	9
	Làm sạch sàn bằng máy chà sàn chuyên dụng
	
	
	

	10
	Tổng vệ sinh (tường, trần, đèn, mặt ngoài máy lạnh, tủ lạnh, khung và cửa kiếng, lam gió, bàn làm việc, ghế ngồi, tủ, kệ, các thiết bị văn phòng)
	1 lần/tháng
	06h00 -11h00

13h00 -16h00
	Duy trì sạch

	IV
	Nhà vệ sinh
	
	
	

	1
	Thu dọn rác 
	từ thứ 2 đến chủ nhật (thứ 7 và chủ nhật chỉ làm buổi sáng)
	06h00 -11h00

13h00 -16h00
	Duy trì sạch trong ngày



	2
	Cọ rửa bồn rửa mặt, bồn tiểu, bồn vệ sinh, khử mùi
	
	
	

	3
	Lau sàn bằng hóa chất làm sạch
	
	
	

	4
	Thường xuyên kiểm tra và giữ sàn nhà vệ sinh sạch và khô
	
	
	

	5
	Lau kính, cửa, vách ngăn
	
	
	

	6
	Tổng vệ sinh vào cuối ngày
	
	
	

	7
	Quét mạng nhện, lau đèn trần, quạt thông gió
	
	
	

	8
	Làm sạch sàn bằng máy chà sàn chuyên dụng
	
	
	

	9
	Lau kính, cửa, tường
	
	
	

	10
	Tổng vệ sinh (tường, trần, máng đèn, quạt thông gió, khung và cửa kiếng, lam gió, bồn rửa mặt, gương, bồn tiểu, bồn vệ sinh, thùng chứa rác).
	1 lần/tháng
	06h00 -11h00

13h00 -16h00
	Duy trì sạch

	I
	Khu vực khoa xét nghiệm – chuẩn đoán hình ảnh, Khoa Cơ - Xương - Khớp - Y học cổ truyền - VLTL - PHCN

	I
	Phòng Bác sĩ trưởng khoa, phòng Bác sĩ, phòng điều dưỡng trực, phòng hành chính khoa, phòng tập vật lý trị liệu

	1
	Lau quét sàn, thu rác trong thùng rác
	từ thứ 2 đến chủ nhật (thứ 7 và chủ nhật chỉ làm buổi sáng)
	06h00 -11h00

13h00 -16h00
	Duy trì sạch trong ngày

	2
	Lau bàn, ghế, tủ, kệ, máy tính, điện thoại, tủ lạnh, tủ đựng dụng cụ, tủ thuốc
	
	
	

	3
	Thay hoặc rửa bình đựng dung dịch rửa tay.
	
	
	

	4
	Cọ rửa bồn rửa tay với dung dịch khử khuẩn
	
	
	

	5
	Lau kính, cửa sổ, tường
	
	
	

	6
	Tẩy vết dơ trên sàn
	
	
	

	7
	Quét mạng nhện, đèn trần
	
	
	

	8
	Lau quạt thông gió, lỗ thông gió, lau đèn trần, máy điều hòa
	
	
	

	9
	Làm sạch sàn bằng máy chà sàn chuyên dụng
	
	
	

	10
	Tổng vệ sinh (tường, trần, đèn, mặt ngoài máy lạnh, tủ lạnh, khung và cửa kiếng, lam gió, bàn làm việc, ghế ngồi, tủ, kệ, các thiết bị văn phòng)
	1 lần/tháng
	06h00 -11h00

13h00 -16h00
	Duy trì sạch

	II
	Nhà vệ sinh

	1
	Thu dọn rác 
	từ thứ 2 đến chủ nhật (thứ 7 và chủ nhật chỉ làm buổi sáng)
	06h00 -11h00

13h00 -16h00
	Duy trì sạch trong ngày

	2
	Cọ rửa bồn rửa mặt, bồn tiểu, bồn vệ sinh, khử mùi
	
	
	

	3
	Lau sàn bằng hóa chất làm sạch
	
	
	

	4
	Thường xuyên kiểm tra và giữ sàn nhà vệ sinh sạch và khô
	
	
	

	5
	Lau kính, cửa, vách ngăn
	
	
	

	6
	Tổng vệ sinh vào cuối ngày
	
	
	

	7
	Quét mạng nhện, lau đèn trần, quạt thông gió
	
	
	

	8
	Làm sạch sàn bằng máy chà sàn chuyên dụng
	
	
	

	9
	Lau kính, cửa, tường
	
	
	

	10
	Tổng vệ sinh (tường, trần, máng đèn, quạt thông gió, khung và cửa kiếng, lam gió, bồn rửa mặt, gương, bồn tiểu, bồn vệ sinh, thùng chứa rác).
	1 lần/tháng
	06h00 -11h00

13h00 -16h00
	Duy trì sạch

	J
	Khu vực khoa Ngoại tổng hợp, khoa Phụ khoa- hiếm muộn – KHHGĐ, khoa Liên chuyên khoa, khoa Sơ sinh, Khoa Nội nhi, khoa bệnh nhiệt đới.

	I
	Phòng bệnh nhân

	1
	Công việc làm vệ sinh sẽ làm theo thời khóa biểu và theo hướng dẫn của nhân viên Điều dưỡng
	từ thứ 2 đến chủ nhật (thứ 7 và chủ nhật chỉ làm buổi sáng)
	06h00 -11h00

13h00 -16h00
	Duy trì sạch trong ngày

	2
	Thu dọn rác
	
	
	

	3
	Đổ rửa sạch các bình hút
	
	
	

	4
	Quét, lau sàn với hóa chất làm sạch
	
	
	

	5
	Kiểm tra vết dơ và giữ sạch trong suốt ngày
	
	
	

	6
	Lau cửa, kính, ghế, trụ treo, giường, tủ đầu giường
	
	
	

	7
	Lau kính, cửa sổ, tường, bao gồm khung cửa, bóng đèn, lỗ thông gió, máy điều hòa
	
	
	

	8
	Quét mạng nhện, lau đèn trần
	
	
	

	9
	Làm sạch sàn bằng máy chà sàn chuyên dụng
	
	
	

	10
	Tổng vệ sinh sau khi bệnh nhân suất viện, theo tình trạng từng phòng
	
	
	

	11
	Tổng vệ sinh (tường, trần, cửa, quạt thông gió, ghế, trụ treo, giường, tủ đầu giường, tủ lạnh, tivi, mặt ngoài máy lạnh, máng đèn)
	1 lần/tháng
	06h00 -11h00

13h00 -16h00
	Duy trì sạch

	II
	Phòng Thủ thuật

	1
	Công việc làm vệ sinh sẽ làm theo thời khóa biểu và theo hướng dẫn của nhân viên Điều dưỡng
	từ thứ 2 đến chủ nhật (thứ 7 và chủ nhật chỉ làm buổi sáng)
	06h00 -11h00

13h00 -16h00
	Duy trì sạch trong ngày

	2
	Thu dọn rác (để riêng từng túi)
	
	
	

	3
	Quét, lau sàn với hóa chất làm sạch
	
	
	

	4
	Lau kính, tường, cửa (mặt trong), bàn ghế, giường bệnh, tủ đựng dụng cụ
	
	
	

	5
	Thay hoặc rửa bình đựng dung dịch rửa tay
	
	
	

	6
	Cọ rửa bồn rửa tay với dung dịch khử khuẩn
	
	
	

	7
	Quét mạng nhện, lau đèn trần, quạt thông gió, máy điều hòa
	
	
	

	8
	Lau kính, tường, cửa (mặt ngoài)
	
	
	

	9
	Làm sạch sàn bằng máy chà sàn chuyên dụng
	
	
	

	10
	Tổng vệ sinh (tường, trần, cửa, quạt thông gió, ghế, trụ treo, giường, mặt ngoài máy lạnh, máng đèn)
	1 lần/tháng
	06h00 -11h00

13h00 -16h00
	Duy trì sạch

	III
	Phòng Bác sĩ trưởng khoa, phòng Bác sĩ, phòng điều dưỡng trực, phòng hành chính khoa.

	1
	Lau quét sàn, thu rác trong thùng rác
	từ thứ 2 đến chủ nhật (thứ 7 và chủ nhật chỉ làm buổi sáng)
	06h00 -11h00

13h00 -16h00
	Duy trì sạch trong ngày

	2
	Lau bàn, ghế, tủ, kệ, máy tính, điện thoại, tủ lạnh, tủ đựng dụng cụ, tủ thuốc
	
	
	

	3
	Thay hoặc rửa bình đựng dung dịch rửa tay.
	
	
	

	4
	Cọ rửa bồn rửa tay với dung dịch khử khuẩn
	
	
	

	5
	Lau kính, cửa sổ, tường
	
	
	

	6
	Tẩy vết dơ trên sàn
	
	
	

	7
	Quét mạng nhện, đèn trần
	
	
	

	8
	Lau quạt thông gió, lỗ thông gió, lau đèn trần, máy điều hòa
	
	
	

	9
	Làm sạch sàn bằng máy chà sàn chuyên dụng
	
	
	

	10
	Tổng vệ sinh (tường, trần, đèn, mặt ngoài máy lạnh, tủ lạnh, khung và cửa kiếng, lam gió, bàn làm việc, ghế ngồi, tủ, kệ, các thiết bị văn phòng)
	1 lần/tháng
	06h00 -11h00

13h00 -16h00
	Duy trì sạch

	IV
	Nhà vệ sinh

	1
	Thu dọn rác 
	từ thứ 2 đến chủ nhật (thứ 7 và chủ nhật chỉ làm buổi sáng)
	06h00 -11h00

13h00 -16h00
	Duy trì sạch trong ngày

	2
	Cọ rửa bồn rửa mặt, bồn tiểu, bồn vệ sinh, khử mùi
	
	
	

	3
	Lau sàn bằng hóa chất làm sạch
	
	
	

	4
	Thường xuyên kiểm tra và giữ sàn nhà vệ sinh sạch và khô
	
	
	

	5
	Lau kính, cửa, vách ngăn
	
	
	

	6
	Tổng vệ sinh vào cuối ngày
	
	
	

	7
	Quét mạng nhện, lau đèn trần, quạt thông gió
	
	
	

	8
	Làm sạch sàn bằng máy chà sàn chuyên dụng
	
	
	

	9
	Lau kính, cửa, tường
	
	
	

	10
	Tổng vệ sinh (tường, trần, máng đèn, quạt thông gió, khung và cửa kiếng, lam gió, bồn rửa mặt, gương, bồn tiểu, bồn vệ sinh, thùng chứa rác).
	1 lần/tháng
	06h00 -11h00

13h00 -16h00
	Duy trì sạch

	K
	Khu vực khoa Dược – Kiểm soát nhiễm khuẩn, khoa Dinh dưỡng

	I
	Phòng trưởng khoa, phòng trực nhân viên, phòng hành chính khoa, kho thuốc.

	1
	Lau quét sàn, thu rác trong thùng rác
	từ thứ 2 đến chủ nhật (thứ 7 và chủ nhật chỉ làm buổi sáng)
	06h00 -11h00

13h00 -16h00
	Duy trì sạch trong ngày

	2
	Lau bàn, ghế, tủ, kệ, máy tính, điện thoại, tủ lạnh, tủ đựng dụng cụ, tủ thuốc
	
	
	

	3
	Thay hoặc rửa bình đựng dung dịch rửa tay.
	
	
	

	4
	Cọ rửa bồn rửa tay với dung dịch khử khuẩn
	
	
	

	5
	Lau kính, cửa sổ, tường
	
	
	

	6
	Tẩy vết dơ trên sàn
	
	
	

	7
	Quét mạng nhện, đèn trần
	
	
	

	8
	Lau quạt thông gió, lỗ thông gió, lau đèn trần, máy điều hòa
	
	
	

	9
	Làm sạch sàn bằng máy chà sàn chuyên dụng
	
	
	

	10
	Tổng vệ sinh (tường, trần, đèn, mặt ngoài máy lạnh, tủ lạnh, khung và cửa kiếng, lam gió, bàn làm việc, ghế ngồi, tủ, kệ, các thiết bị văn phòng)
	1 lần/tháng
	06h00 -11h00

13h00 -16h00
	Duy trì sạch

	II
	Nhà vệ sinh

	1
	Thu dọn rác 
	từ thứ 2 đến chủ nhật (thứ 7 và chủ nhật chỉ làm buổi sáng)
	06h00 -11h00

13h00 -16h00
	Duy trì sạch trong ngày

	2
	Cọ rửa bồn rửa mặt, bồn tiểu, bồn vệ sinh, khử mùi
	
	
	

	3
	Lau sàn bằng hóa chất làm sạch
	
	
	

	4
	Thường xuyên kiểm tra và giữ sàn nhà vệ sinh sạch và khô
	
	
	

	5
	Lau kính, cửa, vách ngăn
	
	
	

	6
	Tổng vệ sinh vào cuối ngày
	
	
	

	7
	Quét mạng nhện, lau đèn trần, quạt thông gió
	
	
	

	8
	Làm sạch sàn bằng máy chà sàn chuyên dụng
	
	
	

	9
	Lau kính, cửa, tường
	
	
	

	10
	Tổng vệ sinh (tường, trần, máng đèn, quạt thông gió, khung và cửa kiếng, lam gió, bồn rửa mặt, gương, bồn tiểu, bồn vệ sinh, thùng chứa rác).
	1 lần/tháng
	06h00 -11h00

13h00 -16h00
	Duy trì sạch

	L
	Nội dung khác

	I
	Thu gom và vận chuyển rác sinh hoạt

	1
	Rác từ khu vực công cộng, phòng làm việc, phòng bác sĩ, phòng hành chánh sẽ được thu nhặt sau khi quét dọn và vận chuyển đến khu chứa rác theo quy định.
	từ thứ 2 đến chủ nhật (thứ 7 và chủ nhật chỉ làm buổi sáng)
	06h00 -11h00

13h00 -16h00
	Duy trì sạch trong ngày

	2
	Rác từ phòng khám và phòng bệnh nhân sẽ được thu gom vận chuyển theo thời gian quy đinh và khi cần thiết theo sự yêu cầu của nhân viên Bệnh viện
	
	
	

	3
	Rác sẽ được vận chuyển từ các khoa phòng đến khu vực chứa rác thải của Bệnh viện bằng xe đẩy rác.
	
	
	

	II
	Lau kính độ cao
	
	
	

	1
	Lau trong và bên ngoài
	6 tháng/lần
	Đến khi hoàn thành
	Duy trì sạch

	III
	Cây cảnh
	
	
	

	1
	Chăm sóc, tưới nước cây kiểng, cắt cỏ khuôn viên bệnh viện.
	từ thứ 2 đến chủ nhật (thứ 7 và chủ nhật chỉ làm buổi sáng)
	06h00 -11h00

13h00 -16h00
	Duy trì vẻ mỹ quan

	IV
	Nhà công vụ, nhà đại thể và kho tàng
	
	
	

	
	Quét mạng nhện, nền nhà và làm sạch sàn bằng máy chà sàn chuyên dụng khu vực cầu thang và lối đi.
	1 tuần/lần
	06h00 -11h00

13h00 -16h00
	Duy trì sạch


IV. DANH MỤC CUNG CẤP MÁY MÓC THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, HOÁ CHẤT, ĐỒ BẢO HỘ LAO ĐỘNG, VẬT DỤNG THAY THẾ VÀ TIÊU HAO (Nhà thầu tự trang bị):
Máy móc, vật tư, công cụ, dụng cụ, hóa chất vệ sinh, bảo hộ lao động, đồng phục cho nhân viên,…đảm bảo điều kiện làm việc theo nhu cầu thực tế công tác. Chi tiết như sau:

	Stt
	Diễn giải
	ĐVT
	Số lượng
	Xuất xứ
	Định mức cấp
(tháng)
	Ghi chú

	1
	Xe đẩy dọn vệ sinh 2B009
	Bộ
	19
	VIỆT NAM
	24
	

	2
	Máy chà sàn
VIPER VF1517-G
Điện áp : 220 V
Công suất :1200 W
	Bộ
	01
	EU
	24
	

	3
	Máy hút bụi, hút nước công nghiệp Teklife TL803Y
Điện áp: 220V
Công suất: 3000W
	Bộ
	01
	Taiwan
	24
	

	4
	Máy bắn áp lực  Euroclean ER - 2500E
Điện áp: 220 V
Công suất: 2500W 
	Bộ
	01
	Trung Quốc
	24
	

	5
	Thang chữ A
	cái
	01
	VIỆT NAM
	24
	

	6
	Bộ lau kính (lông thỏ, cây lông thỏ, cây gạt kính)
	Bộ
	05
	EU
	24
	

	7
	Bảng báo sàn ướt
	cái
	20
	EU
	24
	

	8
	Cây đẩy nước
	cái
	20
	EU
	24
	

	9
	Ủng 
	Đôi 
	20
	VIỆT NAM
	24
	

	10
	Ổ điện 25m
	Cuộn
	01
	VIỆT NAM
	24
	

	11
	Cây lau inox
	Bộ
	20
	TAIWAN
	24
	

	12
	Cây chà tolet
	Cây
	20
	VIỆT NAM
	12
	

	13
	Bàn chải sàn
	Cây
	20
	VIỆT NAM
	12
	

	14
	Ky hốt rác
	cái
	20
	VIỆT NAM
	12
	

	15
	Xô 16 lít
	cái
	40
	VIỆT NAM
	12
	

	16
	Bình xịt hoá chất
	Bình
	80
	VIỆT NAM
	12
	

	17
	Cây sủi
	cây
	20
	VIỆT NAM
	12
	

	18
	Cây gắp rác
	cây
	20
	VIỆT NAM
	12
	

	19
	Cây quét mạng nhện
	cây
	02
	VIỆT NAM
	12
	

	20
	Chổi cỏ
	Cây
	20
	VIỆT NAM
	6
	

	21
	Chổi nhựa
	Cây
	20
	 VIỆT NAM
	6
	

	22
	Chổi cọng dừa nhỏ
	cây
	20
	VIỆT NAM
	6
	

	23
	Bao tay cao su
	đôi
	20
	VIỆT NAM
	6
	

	24
	Chổi quét ngoại cảnh
	cây
	04
	VIỆT NAM
	6
	

	25
	Miếng lau sàn
	cái
	180
	TAIWAN
	6
	

	26
	Khăn lau
	cái
	80
	TAIWAN
	6
	

	27
	Xà bông nước OMO 1 Kg
	phần
	25
	VIỆT NAM
	3
	

	28
	Q_ GLAZE (Hóa chất lau kính)
	lít
	22
	AVCO
	3
	

	29
	Q_ FLOOR (H/chất tẩy sàn chuyên dụng)
	lít
	35
	AVCO
	3
	

	30
	Megasept Surface C (H/chất diệt khuẩn)
	lít
	05
	VIỆT NAM
	3
	

	31
	JAVEL
	lít
	55
	VIỆT NAM
	3
	

	32
	Q_ SPIRIT (Hoá chất xịt phòng)
	lít
	26
	AVCO
	3
	

	33
	Bọc Xanh 40
	Kg
	80
	VIỆT NAM
	3
	

	34
	Bọc Xanh 30
	Kg
	50
	VIỆT NAM
	3
	

	35
	Bọc Vàng 40
	Kg
	65
	VIỆT NAM
	3
	

	36
	Bọc Vàng 30
	Kg
	80
	VIỆT NAM
	3
	

	37
	Bọc Đen
	kg
	15
	VIỆT NAM
	3
	

	38
	Cước xanh
	Miếng
	20
	VIỆT NAM
	3
	

	39
	Găng tay y tế
	Hộp
	10
	VIỆT NAM
	3
	

	40
	Dao cạo
	Hộp
	04
	VIỆT NAM
	3
	

	41
	Khẩu trang
	Hộp
	22
	VIỆT NAM
	3
	


· Ghi chú:

- Các loại hoá chất này có thể thay đổi theo yêu cầu của bệnh viện. 

- Các loại hóa chất khử trùng, diệt khuẩn được cấp phép lưu hành theo quy định của Bộ Y Tế. 

- Các hóa chất sử dụng không gây ảnh hưởng đến môi trường & sức khoẻ cộng đồng. 

- Các hóa chất khác theo yêu cầu công việc phải xin phép Bệnh viện trước khi đưa vào sử dụng.
V. BỐ TRÍ NHÂN LỰC VÀ THỜI GIAN LÀM VIỆC:
1. Bố trí nhân sự:
	Stt
	Khu vực làm sạch
	Thời gian làm việc
	Số lượng Nhân viên

	
	
	Sáng
	Chiều
	

	1 
	Khu vực khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Xét nghiệm
	06h00 - 12h00
	12h30 - 17h00
	1

	2 
	Khu vực khoa Khám – Cấp cứu tổng hợp
	06h00 - 11h00
	13h00 - 16h00
	1

	3 
	Khu vực khoa Liên chuyên khoa, khoa Phụ khoa – Hiếm muộn KHHGĐ, Dược – Kiểm soát nhiễm khuẩn.
	06h00 - 11h00
	13h00 - 16h00
	1

	4 
	Khu vực khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh, Khoa Cơ - Xương - Khớp - Y học cổ truyền - VLTL - PHCN
	06h00 - 11h00
	13h00 - 16h00
	1

	5 
	Khu vực Khoa bệnh nhiệt đới
	06h00 - 11h00
	13h00 - 16h00
	1

	6 
	Khu vực Khoa hậu sản thuộc khoa Sản
	06h00 - 11h00
	13h00 - 16h00
	1

	7 
	Khu vực Khoa dịch vụ sản thuộc khoa Sản
	06h00 - 11h00
	13h00 - 16h00
	1

	8 
	Khu hành chánh
	06h00 - 11h00
	13h00 - 16h00
	1

	9 
	Khu vực Khoa Nội nhi , 
	06h00 - 11h00
	13h00 - 16h00
	2

	10 
	Khu vực Khoa ngoại tổng hợp
	06h00 - 11h00
	13h00 - 16h00
	1

	11 
	Khu vực Phòng sanh khoa Sản
	24/24
	2

	12 
	Khu vực Khoa phẫu thuật – Gây mê hồi sức
	24/24
	2

	13 
	Khu vực nhà giặt thuộc Dược – Kiểm soát nhiễm khuẩn, Khoa dinh dưỡng
	06h00 - 11h00
	13h00 - 16h00
	1

	14 
	Khu vực Khoa Sơ sinh
	06h00 - 11h00
	13h00 - 16h00
	1

	15 
	Ngoại cảnh và khu vực công cộng, nhà xe nhân viên

Nhà vệ sinh công cộng tầng trệt

Nhà công vụ, nhà đại thể và kho tàng

Chăm sóc cây cảnh
	06h00 - 11h00
	13h00 - 16h00
	3

	16 
	Công trình: lau kính + đánh sàn + lấy rác 
	06h00 - 11h00
	13h00 - 16h00
	2

	17 
	Giám sát
	06h00 - 11h00
	13h00 - 16h00
	1

	TỔNG CỘNG
	23


2. Thời gian làm việc:


a. Khu vực Khoa phẫu thuật – Gây mê hồi sức, Phòng sanh khoa Sản: trực 24/24 từ thứ 2 đến chủ nhật. 


b. Khu hành chính và các khu vực còn lại: từ thứ 2 đến chủ nhật (thứ 7 và chủ nhật chỉ làm buổi sáng)

- Sáng: 06h00 - 11h00

- Chiều: 13h00 - 16h00
VI. CÁC HẠNG MỤC BÊN BỆNH VIỆN CUNG CẤP

- Chỗ để xe miễn phí cho công nhân.

- Điện - nước để thực hiện công việc.

- Giỏ rác, thùng đựng rác cố định tại các vị trí.

- Giấy vệ sinh, xà phòng rửa tay.

- Kho để máy móc, dụng cụ, thiết bị (để lắp đặt máy giặt, xử lý đầu lau/khăn lau)

- Hỗ trợ đào tạo kỹ năng giao tiếp cho nhân viên trong môi trường y tế cho nhân viên thực hiện dịch vụ vệ sinh sau khi trúng thầu theo quy định.
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